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NGHỊ ĐỊNH
THỦ TỤC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định về thủ tục ban hành quyết định hành chính.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về thủ tục ban hành quyết định hành chính; xử lý quyết định hành chính sau ban hành; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc ban hành và xử lý quyết định hành chính.
2. Nghị định này không điều chỉnh đối với quyết định hành chính sau đây:
a) Quyết định hành chính có nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước;
b) Quyết định hành chính được ban hành theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, xử lý vi phạm hành chính, thi hành án, đặc xá, tố tụng;
c) Phương án 1: Quyết định hành chính được ban hành để thực hiện hoạt động chỉ đạo, điều hành trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị; quyết định áp dụng chính sách, pháp luật với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị trừ quyết định hành chính về kỷ luật.
Phương án 2: Quyết định hành chính được ban hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, thi đua, khen thưởng và bảo hiểm xã hội.
Phương án 3: Bỏ điểm c vì các quy định ở dưới đều quy định việc thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Việc loại trừ do đã có thủ tục, quy trình đầy đủ theo pháp luật chuyên ngành là không cần thiết.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó (sau đây gọi chung là cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính) ban hành để giải quyết một hoặc một số vấn đề cụ thể, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.
2. Sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính là việc cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính thực hiện việc chỉnh lý, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi một hoặc một số nội dung của quyết định hành chính đã được ban hành. Việc sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính được thực hiện theo một trong các hình thức sau: quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc quyết định điều chỉnh hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
3. Đình chỉ thi hành quyết định hành chính là việc cơ quan, người có thẩm quyền ngừng hiệu lực thi hành của quyết định hành chính trong một thời hạn nhất định hoặc cho đến khi có quyết định xử lý tiếp theo hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc đình chỉ thi hành quyết định hành chính được thực hiện theo một trong các hình thức sau: quyết định đình chỉ hoặc quyết định tạm đình chỉ hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
4. Bãi bỏ quyết định hành chính là việc cơ quan, người có thẩm quyền chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hiệu lực pháp lý của quyết định hành chính do quyết định đó không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc điều kiện thực tế hoặc trường hợp pháp luật quy định bãi bỏ quyết định hành chính. Quyết định hành chính bị bãi bỏ không có giá trị pháp lý kể từ thời điểm quyết định bãi bỏ được ban hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 
5. Hủy bỏ quyết định hành chính là việc cơ quan, người có thẩm quyền thu hồi, chấm dứt hiệu lực quyết định hành chính trong trường hợp quyết định đó được xác định là trái pháp luật, vi phạm về thẩm quyền, nội dung hoặc trình tự, thủ tục hoặc trường hợp pháp luật quy định thu hồi hoặc huỷ bỏ quyết định hành chính. Quyết định hành chính bị thu hồi không có giá trị pháp lý kể từ thời điểm ban hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc hủy bỏ quyết định hành chính được thực hiện theo một trong các hình thức sau: quyết định thu hồi hoặc quyết định huỷ bỏ hoặc quyết định hủy hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 
Điều 3. Áp dụng pháp luật trong việc ban hành quyết định hành chính
1. Việc ban hành quyết định hành chính và xử lý đối với quyết định hành chính sau khi ban hành thực hiện theo quy định của Nghị định này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 
2. Trường hợp pháp luật không quy định về trình tự, thủ tục ban hành và xử lý sau khi ban hành đối với quyết định hành chính thì áp dụng quy định của Nghị định này.
3. Các cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khác căn cứ quy định của Nghị định này và các quy định của Đảng, của pháp luật chuyên ngành để áp dụng cho phù hợp.
Điều 4. Nguyên tắc ban hành quyết định hành chính
1. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của quyết định hành chính.
2. Bảo đảm tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ban hành quyết định hành chính.
3. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan và công bằng trong quá trình ban hành quyết định hành chính; bảo đảm ban hành quyết định hành chính kịp thời. 
4. Bảo đảm nguyên tắc hợp lý, hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và lợi ích của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động ban hành quyết định hành chính. 
5. Bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong việc ban hành quyết định hành chính, việc ban hành quyết định hành chính trên môi trường số phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành. 
Điều 5. Hình thức quyết định hành chính 
1. Quyết định hành chính thể hiện bằng các hình thức sau đây:
Phương án 1:
a) Quyết định;
b) Giấy phép, giấy chứng nhận,
c) Chứng chỉ hành nghề;
d) Văn bản xác nhận, chấp thuận;
đ) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này.
Phương án 2:
a) Quyết định;
b) Quyết định ban hành kèm theo Giấy chứng nhận, Giấy phép, Giấy đăng ký, Chứng chỉ;
c) Giấy chứng nhận, Giấy phép, Giấy đăng ký, Chứng chỉ;
d) Các hình thức khác do luật định.
2. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, quyết định hành chính phải bảo đảm các nội dung cơ bản sau đây:
a) Tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định;
b) Căn cứ ban hành quyết định;
c) Họ, tên của cá nhân hoặc tên, địa chỉ, người đại diện của cơ quan, tổ chức (nếu có);
d) Nội dung quyết định;
đ) Thời hạn (nếu có);
g) Hiệu lực của quyết định (nếu có). 
Điều 6. Thể thức và kỹ thuật trình bày quyết định hành chính
1. Quyết định hành chính được trình bày bằng tiếng Việt, bảo đảm rõ ràng, chính xác, thống nhất.
2. Quyết định hành chính phải được trình bày đúng thể thức và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về công tác văn thư.
3. Quyết định hành chính được ban hành dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. 
4. Việc không tuân thủ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày quy định tại Điều này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của quyết định hành chính, trừ trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm hoặc việc vi phạm đó làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan. 
Điều 7. Những trường hợp không ban hành quyết định hành chính1
Cơ quan ban hành quyết định hành chính không ban hành quyết định hành chính trong các trường hợp sau:
1. Không đủ căn cứ pháp lý để ban hành quyết định hành chính; pháp luật có quy định không ban hành quyết định hành chính.
2. Đối tượng, sự kiện làm căn cứ ban hành quyết định hành chính không còn tồn tại;
3. Vụ việc có liên quan trực tiếp đến nội dung của quyết định hành chính đang được Tòa án thụ lý giải quyết hoặc đang được cơ quan có thẩm quyền khác giải quyết theo trình tự tố tụng hoặc trình tự giải quyết tranh chấp được pháp luật quy định, mà việc ban hành quyết định hành chính có thể dẫn đến xung đột về hiệu lực pháp lý.
Điều 8. Từ chối ban hành quyết định hành chính
1. Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính từ chối ban hành quyết định hành chính khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau:
a) Thuộc trường hợp không ban hành quyết định hành chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;
b) Theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
2. Trường hợp từ chối ban hành quyết định hành chính, cơ quan, người có thẩm quyền phải ban hành văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân yêu cầu trong thời hạn giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật chuyên ngành; trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định thời hạn thì chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền phải ban hành văn bản thông báo cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do từ chối, căn cứ áp dụng. 
3. Trường hợp cần thiết hoặc theo đề nghị của đối tượng thi hành quyết định hành chính đối với các vụ việc phức tạp, cơ quan, người có thẩm quyền có thể tổ chức đối thoại trực tiếp để làm rõ căn cứ từ chối ban hành quyết định hành chính.
Điều 9. Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính
1. Phương án 1: Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính được xác định theo yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
1. Phương án 2: Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính bao gồm:
a) Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp;
b) Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, trực thuộc cơ quan ngang Bộ; Thủ trưởng tổ chức thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã;
c) Tổ chức, người có thẩm quyền được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước
2. Thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên gọi, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính thực hiện như sau: a) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính có sự thay đổi về tên gọi nhưng không thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn, thì thẩm quyền ban hành quyết định hành chính của cơ quan đó được giữ nguyên. 
b) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính có sự thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, thì thẩm quyền ban hành và xử lý sau khi ban hành đối với quyết định hành chính đó được tiếp tục thực hiện bởi cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đó tương ứng với từng lĩnh vực quản lý nhà nước.
3. Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính có thể ủy quyền ban hành quyết định hành chính trực tiếp giao cho cơ quan, cá nhân khác nhân danh mình ban hành quyết định hành chính trong phạm vi và khoảng thời gian xác định. Việc ủy quyền phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Người ủy quyền là người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật và chỉ được ủy quyền trong phạm vi thẩm quyền của mình.
b) Người được ủy quyền ban hành quyết định hành chính chỉ được ban hành quyết định hành chính trong phạm vi được ủy quyền.
c) Người được ủy quyền không được ủy quyền lại.
d) Người được ủy quyền sử dụng dấu của cơ quan của người ủy quyền khi ban hành quyết định hành chính.
đ) Phải được thể hiện trong văn bản theo một trong các hình thức: Quy chế làm việc của cơ quan hoặc quyết định phân công công việc của Thủ trưởng hoặc văn bản ủy quyền. Trường hợp ủy quyền dưới hình thức văn bản ủy quyền thì phải xác định rõ phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, nội dung ủy quyền, trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền.
4. Người ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của quyết định hành chính do người được ủy quyền ban hành, trừ trường hợp người được ủy quyền vượt quá phạm vi ủy quyền.
Người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước pháp luật về quyết định hành chính do mình ban hành và hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền của mình.
Điều 10. Những hành vi bị nghiêm cấm
1. Ban hành quyết định hành chính trái pháp luật.
2. Giả mạo, làm sai lệch giấy tờ, tài liệu, thông tin trong hồ sơ ban hành quyết định hành chính; làm giả quyết định hành chính.
3. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của đối tượng thi hành quyết định hành chính hoặc ban hành quyết định hành chính nhằm đem lại lợi ích cho bản thân và cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con của mình.
4. Can thiệp trái pháp luật vào việc ban hành quyết định hành chính.
5. Chống đối, trốn tránh, cố tình trì hoãn việc ban hành, việc thi hành quyết định hành chính.
6. Sử dụng công văn, thông báo, kết luận để thay thế quyết định hành chính trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
7. Không thực hiện việc công khai, gửi hoặc thông báo quyết định hành chính theo quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan.
8. Tiếp tục áp dụng, tổ chức thi hành quyết định hành chính đã hết hiệu lực, bị đình chỉ thi hành hoặc bị thu hồi.
9. Can thiệp trái pháp luật vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hoặc phương tiện điện tử phục vụ việc ban hành, gửi, nhận quyết định hành chính làm sai lệch nội dung, thời điểm gửi, nhận của quyết định hành chính.
CHƯƠNG II: THỦ TỤC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Mục 1. Quy trình ban hành quyết định hành chính
Điều 11. Quy định chung về xây dựng, ban hành quyết định hành chính
1. Quy trình xây dựng, ban hành quyết định hành chính được thực hiện theo các bước sau:
a) Tiếp nhận, xác định yêu cầu, căn cứ ban hành;
b) Thu thập thông tin, xem xét tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; 
c) Thông báo hoàn thiện trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ (nếu có);
d) Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
đ) Soạn thảo văn bản;
e) Lấy ý kiến, tham vấn đối với việc ban hành (nếu có);
(không bắt buộc đối với tất cả các trường hợp, chỉ lấy ý kiến trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định hoặc một số trường hợp được quy định tại Luật này);
f) Rà soát trước khi ban hành;
g) Ký ban hành;
(trong đó sẽ quy định rõ việc ủy quyền ký VBHC và trách nhiệm pháp lý của người ủy quyền và người nhận ủy quyền);
h) Gửi văn bản;
i) Công bố, công khai (nếu có).
2. Việc xây dựng, ban hành quyết định hành chính trên môi trường điện tử phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành của quyết định hành chính được ban hành trên môi trường điện tử;
b) Khả năng truy xuất, lưu trữ và kiểm tra hồ sơ thực hiện ban hành quyết định hành chính;
c) Được xác thực số bởi cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo ra quyết định hành chính hoặc có yếu tố xác định được nguồn gốc của tài liệu;
d) Bảo đảm toàn vẹn từ lúc khởi tạo hoàn chỉnh đến trước khi đưa ra sử dụng. Quyết định hành chính được bảo đảm toàn vẹn khi thông tin chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, nhận, lưu trữ hoặc hiển thị;
đ) Được ban hành thông qua hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn thông tin và quản lý dữ liệu theo quy định của pháp luật;
[bookmark: _GoBack]e) Được ký số bởi người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về chữ ký số và xác thực điện tử.
Điều 12. Tiếp nhận, xác định yêu cầu ban hành quyết định hành chính
1. Quyết định hành chính được ban hành theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.
2. Trường hợp ban hành quyết định hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính tiếp nhận tài liệu, giấy tờ từ Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra, xác định yêu cầu ban hành quyết định hành chính. Việc tiếp nhận, chuyển tài liệu, giấy tờ từ Bộ phận một cửa đến cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật về thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và quy định của pháp luật về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
3. Trường hợp ban hành quyết định hành chính theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, cơ quan, người có thẩm quyền căn cứ quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên để ban hành quyết định hành chính.
Điều 13. Thu thập thông tin, xác định căn cứ ban hành quyết định hành chính
[bookmark: bookmark97]Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính có trách nhiệm:
[bookmark: bookmark98]1. Xác định căn cứ ban hành quyết định hành chính phù hợp với quy định của pháp luật về thẩm quyền ban hành, nội dung quyết định hành chính. Căn cứ pháp lý ban hành quyết định hành chính phải là văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định hành chính và thời điểm xảy ra sự kiện pháp lý cần ban hành quyết định hành chính.
[bookmark: bookmark99]2. Trường hợp ban hành quyết định hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính thu thập thông tin trên cơ sở tài liệu, giấy tờ của cá nhân, tổ chức được tiếp nhận từ Bộ phận một cửa.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]3. Thực hiện thẩm tra, xác minh, trao đổi, đối thoại với đối tượng thi hành, người có quyền, lợi ích liên quan trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định.
Điều 14. Thông báo công khai, lấy ý kiến đối với việc ban hành quyết định hành chính
[bookmark: bookmark103]1. Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính thực hiện thông báo công khai đối với việc ban hành quyết định hành chính theo quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định.
[bookmark: bookmark104]2. Việc lấy ý kiến đối với việc ban hành quyết định hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính quyết định việc lấy ý kiến.
[bookmark: bookmark105]3. Các hình thức thông báo công khai, lấy ý đối với việc ban hành quyết định hành chính, bao gồm:
[bookmark: bookmark106]a) Niêm yết thông tin;
[bookmark: bookmark107]b) Thông báo qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và hệ thống thông tin nội bộ hoặc đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị;
[bookmark: bookmark108]c) Văn bản giấy theo quy định pháp luật, trong đó nêu rõ nội dung, thời hạn lấy ý kiến và phương thức trả lời;
[bookmark: bookmark109]d) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
[bookmark: bookmark110]4. Thời gian thực hiện thông báo công khai, lấy ý kiến thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền quyết định lấy ý kiến thì thời hạn thực hiện lấy ý kiến không vượt quá thời gian thực hiện thủ tục hành chính hoặc thời gian ban hành quyết định hành chính đó.
[bookmark: bookmark111]5. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền
[bookmark: bookmark112]a) Theo dõi việc tổ chức thực hiện thông báo công khai, lấy ý kiến;
[bookmark: bookmark113]b) Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý;
[bookmark: bookmark114]c) Trường hợp lấy ý kiến theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời các nội dung được xin ý kiến bằng văn bản theo thời hạn quy định và chịu trách nhiệm về nội dung trả lời. Trường hợp quá thời hạn mà chưa có văn bản trả lời, cơ quan, đơn vị chủ trì giải quyết hồ sơ thông báo cho người đứng đầu Bộ phận Một cửa đã chuyển hồ sơ về việc chậm trễ để phối hợp xử lý theo quy định.
Điều 15. Soạn thảo quyết định hành chính
[bookmark: bookmark115]1. Việc soạn thảo quyết định hành chính phải tuân thủ đúng nguyên tắc, thủ tục, hình thức và thể thức của văn bản theo quy định của Nghị định này và pháp luật chuyên ngành.
[bookmark: bookmark116]2. Đơn vị hoặc cá nhân được giao chủ trì soạn thảo quyết định hành chính có trách nhiệm xây dựng dự thảo quyết định hành chính và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan; chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị và trước pháp luật về dự thảo văn bản trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao.
Điều 16. Rà soát dự thảo quyết định hành chính trước khi ban hành
[bookmark: bookmark117]1. Tài liệu trình ký gồm: dự thảo quyết định; ý kiến tham vấn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng (nếu có); tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark118]2. Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính có trách nhiệm rà soát nội dung, hình thức quyết định hành chính trước khi trình người có thẩm quyền ký ban hành.
[bookmark: bookmark119]3. Trường hợp dự thảo quyết định hành chính đã được phê duyệt nhưng cần sửa chữa, bổ sung thì phải trình người có thẩm quyền ký xem xét, quyết định.
Điều 17. Ký ban hành quyết định hành chính
[bookmark: bookmark120]1. Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính ký quyết định hành chính do mình ban hành hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác ký quyết định hành chính.
[bookmark: bookmark121]2. Ủy quyền ký ban hành quyết định hành chính được thực hiện bằng một trong các hình thức: ký thay, ký thừa ủy quyền hoặc ký thừa lệnh.
[bookmark: bookmark122]3. Ủy quyền ký ban hành quyết định hành chính được thực hiện như sau:
[bookmark: bookmark123]a) Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả quyết định hành chính do cơ quan, tổ chức ban hành; có thể giao cấp phó ký thay các quyết định hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu. Trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như cấp phó ký thay cấp trưởng.
[bookmark: bookmark124]b) Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các quyết định hành chính của cơ quan, tổ chức. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những quyết định hành chính theo ủy quyền của người đứng đầu và những quyết định hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
[bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126]c) Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình ký thừa ủy quyền một số quyết định hành chính. Việc giao ký thừa ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, giới hạn thời gian và nội dung được ủy quyền. Người được ký thừa ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký. Quyết định hành chính ký thừa ủy quyền được thực hiện theo thể thức và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức ủy quyền.
d) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức ký thừa lệnh một số loại quyết định hành chính. Người được ký thừa lệnh được giao lại cho cấp phó ký thay.
[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]4. Việc ủy quyền ký ban hành quyết định hành chính thực hiện theo các nguyên tắc sau:
[bookmark: bookmark129]a) Người ủy quyền là người có thẩm quyền ký ban hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật và chỉ được ủy quyền trong phạm vi thẩm quyền của mình.
[bookmark: bookmark130]b) Người ủy quyền chỉ được ủy quyền cho cấp phó hoặc cấp dưới trực tiếp.
[bookmark: bookmark131]c) Người được ủy quyền ký ban hành quyết định hành chính chỉ được ký ban hành quyết định hành chính trong phạm vi được ủy quyền.
d) Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, nội dung ủy quyền, trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền.
đ) Người được ủy quyền sử dụng dấu của cơ quan của người ủy quyền khi ban hành quyết định hành chính.
[bookmark: bookmark132]5. Người ký quyết định hành chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định hành chính do mình ký ban hành. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ quyết định hành chính do cơ quan, tổ chức ban hành.
[bookmark: bookmark133]6. Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai.
Trường hợp ký số đối với văn bản điện tử:
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]a) Đối với văn bản điện tử, người có thẩm quyền thực hiện ký số.
[bookmark: bookmark136]b) Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.
c) Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy.
Điều 18. Hiệu lực của quyết định hành chính
[bookmark: bookmark137]1. Thời điểm có hiệu lực của quyết định hành chính là thời điểm cụ thể được xác định trong quyết định hành chính, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác về thời điểm có hiệu lực của quyết định hành chính. Trường hợp quyết định hành chính không xác định cụ thể thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được xác định kể từ ngày ban hành quyết định hành chính đó.
[bookmark: bookmark138]2. Quyết định hành chính chỉ được quy định hiệu lực trở về trong các trường hợp sau đây:
[bookmark: bookmark139]a) Việc ban hành quyết định hành chính để phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước đó;
[bookmark: bookmark140]b) Trường hợp thật cần thiết do cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính xác định để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân.
[bookmark: bookmark141]c) Thực hiện theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark142]Điều 19. Gửi, lưu trữ quyết định hành chính để thi hành
1. Quyết định hành chính được ban hành theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 11 sau khi ban hành được chuyển đến Bộ phận một cửa để thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân yêu cầu và được gửi đến tổ chức, cá nhân có liên quan, người ủy quyền ban hành quyết định hành chính.
[bookmark: bookmark143]2. Quyết định hành chính được ban hành theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 11 sau khi ban hành được gửi cho đối tượng thi hành; tổ chức, cá nhân có liên quan, người ủy quyền ban hành quyết định hành chính.
[bookmark: bookmark144]3. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về thời hạn gửi quyết định hành chính thì thực hiện theo quy định đó. Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể thời hạn thì trong thời hạn chậm nhất là 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ký, quyết định hành chính phải được gửi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 2 Điều này.
[bookmark: bookmark145]4. Hồ sơ, tài liệu liên quan và bản gốc của quyết định hành chính được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
Điều 20. Công bố công khai thông tin của quyết định hành chính
[bookmark: bookmark146]1. Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính thực hiện công bố công khai thông tin quyết định hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính quyết định việc công bố công khai và nội dung công bố công khai trừ các thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark147]2. Trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác, việc công bố công khai được thực hiện trên trang thông tin điện tử hoặc báo của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính; niêm yết thông tin tại trụ sở của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính.
Điều 21. Thi hành quyết định hành chính
[bookmark: bookmark148]1. Quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh thi hành.
[bookmark: bookmark149]2. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định hành chính thì quyết định hành chính đó vẫn phải được thi hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Điều 22. Hoãn thi hành quyết định hành chính
[bookmark: bookmark150]1. Trường hợp việc thi hành quyết định hành chính có thể gây khó khăn cho đối tượng thi hành thì cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính xem xét, quyết định hoãn thi hành quyết định hành chính trong các trường hợp sau:
[bookmark: bookmark151][bookmark: bookmark152]a) Theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
[bookmark: bookmark153]b) Đối tượng thi hành quyết định hành chính đang gặp khó khăn do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn;
c) Đối tượng thi hành quyết định hành chính đang gặp khó khăn do dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo.
[bookmark: bookmark154]2. Đối tượng thi hành quyết định hành chính phải có đơn đề nghị hoãn thi hành quyết định hành chính và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
[bookmark: bookmark155]3. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan ban hành quyết định hành chính xem xét hoãn thi hành quyết định hành chính đó.
[bookmark: bookmark156]4. Thời hạn hoãn thi hành quyết định hành chính không quá 03 tháng kể từ ngày có quyết định hoãn thi hành và có thể gia hạn trong trường hợp đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
Mục 2. Thủ tục ban hành quyết định hành chính trong trường hợp đặc biệt
Điều 23. Ban hành quyết định hành chính trong trường hợp đặc biệt
[bookmark: bookmark157]1. Trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp hoặc xảy ra sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật về phòng thủ dân sự hoặc các vấn đề cấp bách về quốc phòng, an ninh, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính trong trường hợp đặc biệt.
[bookmark: bookmark158]2. Việc ban hành quyết định hành chính trong trường hợp đặc biệt phải bảo đảm các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160]a) Đúng thẩm quyền, đúng mục đích ứng phó với tình huống đặc biệt;
[bookmark: bookmark161]b) Không trái quy định của Hiến pháp và pháp luật chuyên ngành;
[bookmark: bookmark162]c) Có thể thực hiện được trên thực tế;
d) Bảo đảm hình thức thể hiện và kỹ thuật trình bày quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark163]3. Người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính được quyết định áp dụng thủ tục rút gọn về trình tự, hồ sơ, thời gian ban hành quyết định hành chính trong phạm vi thẩm quyền của mình, nhằm bảo đảm yêu cầu kịp thời, hiệu quả trong việc ứng phó với các trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều này và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
CHƯƠNG III. XỬ LÝ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH SAU KHI BAN HÀNH
Điều 24. Quyết định hành chính trái pháp luật
[bookmark: bookmark164]1. Quyết định hành chính trái pháp luật khi việc ban hành vi phạm một trong các quy định sau đây:
[bookmark: bookmark165][bookmark: bookmark166]a) Không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
b) Không đúng hình thức theo quy định của pháp luật;
[bookmark: bookmark167]c) Không tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;
[bookmark: bookmark168]d) Nội dung của quyết định hành chính trái với quy định của pháp luật;
đ) Hết thời hiệu do pháp luật quy định;
[bookmark: bookmark169]e) Vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định này.
[bookmark: bookmark170]2. Tùy theo tính chất, mức độ trái pháp luật mà quyết định hành chính có thể bị đình chỉ, sửa đổi, thu hồi, bãi bỏ hoặc hủy bỏ.
Điều 25. Cấp đổi, cấp lại quyết định hành chính
[bookmark: bookmark171]1. Việc cấp đổi, cấp lại quyết định hành chính được thực hiện trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về cấp đổi, cấp lại quyết định hành chính.
[bookmark: bookmark172]2. Thẩm quyền cấp đổi, cấp lại quyết định hành chính
Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính có trách nhiệm cấp đổi, cấp lại quyết định hành chính.
[bookmark: bookmark173]3. Trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại quyết định hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Điều 26. Gia hạn quyết định hành chính
[bookmark: bookmark174]1. Gia hạn quyết định hành chính được áp dụng đối với trường hợp quyết định hành chính có quy định thời hạn theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
[bookmark: bookmark175]2. Thẩm quyền gia hạn quyết định hành chính
Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính có trách nhiệm gia hạn quyết định hành chính.
[bookmark: bookmark176]3. Trình tự, thủ tục gia hạn quyết định hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Thời điểm thực hiện việc gia hạn quyết định hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định về thời điểm thực hiện việc gia hạn thì phải được thực hiện trước thời điểm quyết định hành chính hết hạn.
Điều 27. Đính chính quyết định hành chính
[bookmark: bookmark177]1. Việc đính chính quyết định hành chính được thực hiện khi có sai sót về căn cứ ban hành, lỗi chính tả hoặc sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản. Việc đính chính không làm thay đổi nội dung của quyết định hành chính trong văn bản gốc và không áp dụng đối với những sai sót về thẩm quyền, nội dung của quyết định hành chính.
[bookmark: bookmark178]2. Thẩm quyền đính chính quyết định hành chính
Cơ quan ban hành quyết định hành chính có trách nhiệm đính chính và gửi văn bản đính chính cho đối tượng thi hành quyết định hành chính và những tổ chức, cá nhân liên quan.
[bookmark: bookmark179]3. Hình thức đính chính quyết định hành chính
Cơ quan ban hành quyết định hành chính thực hiện đính chính bằng công văn, thông báo hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Điều 28. Sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính
[bookmark: bookmark180]1. Quyết định hành chính được sửa đổi, bổ sung khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc do yêu cầu quản lý trong các trường hợp sau đây:
[bookmark: bookmark181]a) Quyết định hành chính có sai sót về nội dung trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
[bookmark: bookmark182]b) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark183]2. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính
Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính.
[bookmark: bookmark184]3. Hình thức sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính
Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính thực hiện sửa đổi, bổ sung bằng quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc quyết định điều chỉnh hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark185]4. Quyết định sửa đổi, bổ sung phải nêu rõ căn cứ, lý do, phạm vi sửa đổi, bổ sung. Phần nội dung của quyết định hành chính không được sửa đổi, bổ sung tiếp tục có hiệu lực.
Điều 29. Đình chỉ thi hành quyết định hành chính
[bookmark: bookmark186]1. Quyết định hành chính bị đình chỉ thi hành khi có một trong các trường hợp sau:
[bookmark: bookmark187]a) Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, kiểm tra, xử lý vi phạm hoặc giải quyết vụ án, vụ việc nếu xét thấy việc thi hành quyết định hành chính có thể dẫn đến hậu quả khó khắc phục hoặc làm ảnh hưởng đến quá trình xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, kiểm tra, xử lý vi phạm hoặc giải quyết vụ án, vụ việc;
[bookmark: bookmark188]b) Cần xem xét lại tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính;
[bookmark: bookmark189]c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark190]2. Thẩm quyền đình chỉ quyết định hành chính
Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, cơ quan cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có thẩm quyền đình chỉ quyết định hành chính.
[bookmark: bookmark191]3. Hình thức đình chỉ quyết định hành chính
Cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này thực hiện đình chỉ quyết định hành chính bằng quyết định đình chỉ hoặc quyết định tạm đình chỉ hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark192]4. Quyết định đình chỉ, quyết định tạm đình chỉ phải nêu rõ căn cứ, lý do, phạm vi đình chỉ. Phần nội dung bị đình chỉ hoặc toàn bộ quyết định hành chính bị đình chỉ không còn hiệu lực kể từ ngày quyết định đình chỉ có hiệu lực.
Điều 30. Hủy bỏ quyết định hành chính
[bookmark: bookmark193]1. Việc hủy bỏ quyết định hành chính được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
[bookmark: bookmark194]a) Khi phát hiện có vi phạm về thẩm quyền; thủ tục ban hành quyết định hành chính; có sai sót nghiêm trọng về nội dung của quyết định hành chính;
[bookmark: bookmark195]b) Pháp luật có quy định về trường hợp thu hồi hoặc huỷ bỏ quyết định hành chính;
[bookmark: bookmark196]c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark197]2. Thẩm quyền hủy bỏ quyết định hành chính
Cơ quan có thẩm quyền thu hồi quyết định hành chính là cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
[bookmark: bookmark198]3. Hình thức hủy bỏ quyết định hành chính
Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính thực hiện việc thu hồi quyết định hành chính bằng quyết định thu hồi hoặc quyết định huỷ bỏ hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark199]4. Quyết định hành chính đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện thì không được hủy bỏ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
[bookmark: bookmark200]5. Trường hợp hủy bỏ quyết định hành chính ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của đối tượng thi hành thì cơ quan hủy bỏ phải thông báo; trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền có thể lấy ý kiến của đối tượng thi hành trước khi hủy bỏ quyết định hành chính.
[bookmark: bookmark201]6. Quyết định hành chính bị hủy bỏ chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm ban hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
[bookmark: bookmark202]7. Việc giải quyết hậu quả pháp lý phát sinh sau khi quyết định hành chính bị hủy bỏ thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Điều 31. Bãi bỏ quyết định hành chính
[bookmark: bookmark203]1. Bãi bỏ quyết định hành chính là việc cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chấm dứt hiệu lực pháp lý toàn bộ hoặc một phần của quyết định hành chính do nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật được ban hành và có hiệu lực sau thời điểm quyết định đó được ban hành, không đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hoặc thuộc các trường hợp phải bãi bỏ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Quyết định hành chính bị bãi bỏ không có giá trị pháp lý kể từ thời điểm quyết định bãi bỏ được ban hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
[bookmark: bookmark204]2. Việc bãi bỏ quyết định hành chính được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
[bookmark: bookmark205]a) Hoàn cảnh thực tế thay đổi làm cho nội dung của quyết định hành chính không thể tiếp tục thực hiện;
[bookmark: bookmark206]b) Có sự thay đổi về chính sách, pháp luật mà việc tiếp tục thực hiện quyết định hành chính đã ban hành là trái pháp luật;
[bookmark: bookmark207]c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark208]3. Thẩm quyền bãi bỏ quyết định hành chính
Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, cơ quan cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan, người có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có thẩm quyền bãi bỏ quyết định hành chính.
[bookmark: bookmark209]4. Hình thức bãi bỏ quyết định hành chính
Cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này thực hiện việc bãi bỏ quyết định hành chính bằng quyết định bãi bỏ.
[bookmark: bookmark210]5. Quyết định hành chính có thể bị bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ. Quyết định hành chính bị bãi bỏ một phần thì phần bị bãi bỏ chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm quyết định bãi bỏ được ban hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Quyết định hành chính bị bãi bỏ toàn bộ thì chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm bị bãi bỏ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
[bookmark: bookmark211]6. Việc giải quyết hậu quả pháp lý phát sinh sau khi quyết định hành chính bị bãi bỏ thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Điều 32. Thu hồi giấy tờ, hiện vật
[bookmark: bookmark212]1. Việc thu hồi giấy tờ, hiện vật được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
[bookmark: bookmark213]a) Cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quyết định hành chính có nội dung yêu cầu phải thu hồi giấy tờ, hiện vật;
[bookmark: bookmark214]b) Do việc cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, giấy phép, giấy đăng ký, chứng chỉ.
[bookmark: bookmark215]2. Cơ quan ban hành quyết định hành chính có trách nhiệm thu hồi giấy tờ, hiện vật kèm theo quyết định hành chính bị thu hồi, bãi bỏ, hủy bỏ, mà nếu không thu hồi thì tiếp tục làm phát sinh quyền và lợi ích cho các bên liên quan.
CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 33. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 20...
Điều 34. Điều khoản chuyển tiếp
[bookmark: bookmark216]1. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến ban hành quyết định hành chính phải bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 5 Nghị định này. Các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến ban hành quyết định hành chính tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị bãi bỏ hoặc được thay thế.
[bookmark: bookmark217]2. Trong trường hợp có sự chuyển giao thẩm quyền của cơ quan ban hành quyết định hành chính thì cơ quan được chuyển giao thẩm quyền là cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi quyết định hành chính đó.
[bookmark: bookmark218]3. Hình thức của các quyết định hành chính đã được ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện cho đến khi hết hiệu lực (đối với quyết định hành chính có thời hạn) hoặc được thay thế, hủy bỏ bằng hình thức quyết định hành chính theo quy định của Nghị định này.
[bookmark: bookmark219]4. Trường hợp các quyết định hành chính được ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà pháp luật chuyên ngành không có quy định về việc xử lý quyết định hành chính sau ban hành thì có thể áp dụng quy định về xử lý quyết định hành chính sau ban hành tại Nghị định này.
Điều 35. Trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, cơ quan khác trong hoạt động ban hành quyết định hành chính
[bookmark: bookmark220]1. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ theo dõi chung việc thi hành pháp luật về thủ tục ban hành quyết định hành chính và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình ban hành quyết định hành chính khi có yêu cầu.
[bookmark: bookmark221]2. Trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính
[bookmark: bookmark222]a) Tuân thủ quy định pháp luật về ban hành quyết định hành chính;
[bookmark: bookmark223]b) Rà soát, xem xét lại quyết định hành chính do mình ban hành để kịp thời xử lý, khắc phục trong trường hợp phát hiện quyết định hành chính ban hành không đúng quy định của Nghị định này và pháp luật chuyên ngành;
[bookmark: bookmark224]c) Theo dõi việc ban hành, thi hành quyết định hành chính thuộc lĩnh vực, địa bàn và phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.
[bookmark: bookmark225]3. Người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính có trách nhiệm rà soát, xem xét lại quyết định hành chính do mình ban hành; trường hợp phát hiện quyết định hành chính ban hành không đúng quy định của Nghị định này và pháp luật chuyên ngành phải kịp thời xử lý; gửi quyết định hành chính tới đối tượng thi hành quyết định hành chính theo quy định tại Điều 23, 24, 25, 26 và 27 của Nghị định này.
[bookmark: bookmark226]4. Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính trên môi trường số có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, chuyển đổi số, an ninh mạng, bảo vệ bí mật cá nhân, pháp luật chuyên ngành và quy định sau:
[bookmark: bookmark227]a) Chỉ đạo, điều hành việc ban hành quyết định trên môi trường điện tử; chỉ đạo các đơn vị, cá nhân theo thẩm quyền quản lý thực hiện các hoạt động tham mưu việc ban hành quyết định hành chính toàn trình trên môi trường điện tử trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
[bookmark: bookmark228]b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, kịp thời và đầy đủ của quyết định hành chính đó./.
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         NGH ?   Đ ? NH   TH ?  T ? C BAN HÀNH QUY ? T Đ ? NH HÀNH CHÍNH     Căn c ?  H i ? n pháp nư ? c C ? ng hòa xã h ? i ch ?  ngh i a Vi ? t Nam đ ã  đư ? c s ? a   đ ? i, b ?  sung m ? t s ?  đi ? u theo Ngh ?  quy ? t s ?  203/2025/QH15;   Căn c ?  Lu ? t T ?  ch ? c Chính ph ?  s ?  63/2025/QH15;   Theo đ ?  ngh ?  c ? a B ?  trư ? ng B ?  Tư pháp;   Chính ph ?  ban hành Ngh ?  đ ? nh v ?  th ?  t ? c ban hành q uy ? t đ ? nh hành chính.     Chương I   NH ? NG QUY Đ ? NH CHUNG     Đi ? u 1. Ph ? m vi đi ? u ch ? nh   1. Ngh ?  đ ? nh này quy đ ? nh v ?  th ?  t ? c ban hành quy ? t đ ? nh hành chính; x ?  lý quy ? t đ ? nh hành  chính sau ban hành; quy ? n, ngh i a v ?  c ? a cơ quan, t ?  ch ? c, cá nhân có liên quan trong   vi ? c ban hành  và x ?  lý quy ? t đ ? nh hành chính.   2. Ngh ?  đ ? nh này không đi ? u ch ? nh đ ? i v ? i quy ? t đ ? nh hành chính sau đây:   a) Quy ? t đ ? nh hành chính có n ? i dung bí m ? t nhà nư ? c theo quy đ ? nh c ? a pháp lu ? t v ?  bí m ? t  nhà nư ? c;   b) Quy ? t đ ? nh hành chính đư ? c ban h ành theo quy đ ? nh c ? a pháp lu ? t v ?  c ? nh tranh, x ?  lý vi  ph ? m hành chính, thi hành án, đ ? c xá, t ?  t ? ng;   c) Phương án 1:   Quy ? t đ ? nh hành chính đư ? c ban hành đ ?  th ? c hi ? n ho ? t đ ? ng ch ?  đ ? o, đi ? u  hành trong n ? i b ?  các cơ quan, t ?  ch ? c, đơn v ? ; quy ? t đ ? nh áp d ? ng chính sách, pháp lu ? t v ? i cán b ? ,  công ch ? c, viên ch ? c, ngư ? i lao đ ? ng và các đơn v ?  thu ? c th ? m quy ? n qu ? n lý tr ? c ti ? p c ? a cơ quan,  t ?  ch ? c, đơn v ?  tr ?  quy ? t đ ? nh hành chính v ?  k ?  lu ? t.   Phương án 2:   Quy ? t đ ? nh hành chính đư ? c ban hành theo quy đ ? nh c ? a   pháp lu ? t v ?  cán b ? ,  công ch ? c, viên ch ? c, thi đua, khen thư ? ng và b ? o hi ? m xã h ? i.   Phương án 3:   B ?  đi ? m c vì các quy  đ ? nh  ?  dư ? i đ ? u quy đ ? nh vi ? c th ? c hi ? n theo quy đ ? nh c ? a  pháp lu ? t chuyên ngành. Vi ? c lo ? i tr ?  do đ ã có th ?  t ? c, quy trình  đ ? y đ ?  theo p háp lu ? t chuyên ngành  là không c ? n thi ? t.   Đi ? u 2. Gi ? i thích t ?  ng ?   Trong Ngh ?  đ ? nh này, các t ?  ng ?  dư ? i đây đư ? c hi ? u như sau:   1. Quy ? t đ ? nh hành chính là văn b ? n do cơ quan hành chính nhà nư ? c, cơ quan,   t ?  ch ? c đư ? c  giao th ? c hi ? n qu ? n lý hành chính nhà  nư ? c ho ? c ngư ? i có th ? m quy ? n   trong cơ quan, t ?  ch ? c đó  (sau đây g ? i chung là cơ quan, ngư ? i có th ? m quy ? n ban   hành quy ? t đ ? nh hành chính) ban hành đ ?   gi ? i quy ? t m ? t ho ? c m ? t s ?  v ? n đ ?  c ?  th ? ,   làm phát sinh, thay đ ? i ho ? c ch ? m d ? t quy ? n, ngh i a v ?  c ? a  t ?  ch ? c, cá nhân theo quy   đ ? nh pháp lu ? t.   2. S ? a đ ? i, b ?  sung quy ? t đ ? nh hành chính là vi ? c cơ quan, ngư ? i có th ? m   quy ? n ban hành  quy ? t đ ? nh hành chính th ? c hi ? n vi ? c ch ? nh lý, đi ? u ch ? nh, b ?  sung   ho ? c thay đ ? i m ? t ho ? c m ? t s ?  n ? i  dung c ? a quy ? t đ ? nh hành chính   đ ã  đư ? c ban   hành. Vi ? c s ? a đ ? i, b ?  sung quy ? t đ ? nh hành chính đư ? c  th ? c hi ? n theo m ? t trong   các hình th ? c sau: quy ? t đ ? nh s ? a đ ? i, b ?  sung ho ? c quy ? t đ ? nh đi ? u ch ? nh  ho ? c hình   th ? c khác theo quy đ ? nh c ? a pháp lu ? t chuyên ngành.   3. Đ ình ch ?  thi hành quy ? t  đ ? nh hành chính là vi ? c cơ quan, ngư ? i có th ? m   quy ? n ng ? ng hi ? u 

